
 

 
  UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /BC- SNNPTNT Ninh Thuận, ngày      tháng  5   năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  

năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1770/KH-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 và 

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính 

phủ ban hành “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021” và Văn bản số 348/TTT-NV3 ngày 

29/4/2022 về việc hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021, cụ thể như sau:  

I  Đ C ĐI   T NH H NH 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển 

nông thôn, phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông, lâm 

sản, thủy sản và muối; thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Về cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 

Văn phòng Sở và 15 đơn vị trực thuộc, gồm: 07 Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Chăn nuôi và Thú y, Kiểm lâm, Thủy sản, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản, Thủy lợi và Chi cục Phát triển nông thôn; 03 Trung tâm: Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản; 04 Ban quản lý Rừng: Tân Giang, liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, 

Krôngpha và ven biển Thuận Nam; 01 Ban quản lý Khai thác các Cảng cá. Với đặc 

điểm chức năng quản lý nhà nước rộng, đa ngành, đa l nh vực, nhiều đơn vị bố trí 

phân tán rộng trên địa bàn toàn tỉnh nên trong quá trình triển khai thực hiện các 

quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

có những thuận lợi và khó khăn nhất định. 

Năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) 

luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đã mang lại 

hiệu quả tích cực so với trước đây, hiệu lực pháp luật trong mọi l nh vực được 

nâng lên, tình hình xã hội, hành động của đại bộ phận cán bộ, công chức đều chấp 

hành thực hiện pháp luật PCTN đã góp phần tạo ra hiệu quả tốt cho công tác đấu 
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tranh PCTN. Việc phát hiện, phòng ngừa tham nhũng có bước chuyển biến tốt, trong 

năm không để  ảy ra vụ việc tiêu cực, tham nhũng; các cấp ủy, thủ trưởng các đơn 

vị đã chủ động hơn trong chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, 

phát hiện các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng phát sinh, kết quả đạt được trong công 

tác PCTN đã góp phần nâng cao uy tín, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy 

nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để vụ lợi trong khi thi hành nhiệm vụ có thể  ảy ra ở các l nh vực nhạy cảm 

như: mua sắm công, đầu tư  ây dựng, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách  Trước 

tình hình đó, cấp ủy, lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt công tác PCTN 

trong thời gian tới với quyết tâm cao không để tham nhũng, tiêu cực  ảy ra. 

II  Đ NH GI  C NG T C  H NG CH NG THA  NH NG 

 1. Đ nh     v ệc     dựn  và ho n th ện ch nh s ch  ph p luật v  PCTN 

 1.1. Đ nh     v ệc l nh  ạo, chỉ  ạo  

 Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời  ây dựng, ban hành, triển 

khai các kế hoạch và văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN như sau: 

- Kế hoạch số 42/KH-SNNPTNT ngày 26/3/2021 về công tác PCTN năm 2021. 

- Kế hoạch số 55/KH-SNNPTNT ngày 07/5/2021 thực hiện Chương trình 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, lãng phí 2021 của Tỉnh ủy. 

- Kế hoạch số 32/KH-SNNPTNT ngày 11/3/2021 về việc triển khai thực 

hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020 trong toàn ngành. 

- Kế hoạch số 98/KH-SNNPTNT ngày 01/11/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện,  ử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

- Kế hoạch số 13/KH-SNNPTNT ngày 19/01/2021 cải cách hành chính năm 

2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Kế hoạch số 14/KH-SNNPTNT ngày 21/01/2021 về tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở;  ây dựng cấp  ã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 22/KH-SNNPTNT ngày 05/02/2021 nâng cao sự hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ hành chính công. 

- Kế hoạch số 35/KH-SNNPTNT ngày 17/3/2021 tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2021. 

- Kế hoạch số 69/KH-SNNPTNT ngày 17/6/2021 triển khai thực hiện nhiệm 

vụ cải thiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Kế hoạch số 01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL  

- Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 về triển khai công tác 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. 
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- Văn bản số 688/SNNPTNT-TTr ngày 12/3/2021 triển khai thực hiện 

Thông tư số 58-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. 

- Văn bản số 1503/SNNPTNT-TTr ngày 20/5/2021 quy định chế độ báo cáo 

định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh 

tra Chính phủ. 

- Văn bản số 58/SNNPTNT-TCCB ngày 08/01/2021 về việc hướng dẫn kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2020. 

- Văn bản số 3120/SNNPTNT-TTr ngày 08/9/2021 về việc khắc phục tồn 

tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí qua kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo 

cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 

tháng đầu năm 2021 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2021. 

- Văn bản số 3738/SNNPTNT-TTr ngày 18/10/2021 về việc thực hiện giải 

pháp nâng cao chỉ số PAPI - Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. 

- Văn bản số 3840/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 về việc thực hiện kiểm 

soát  ung đột lợi ích theo Luật PCTN. 

- Văn bản số 4392/SNNPTNT-TTr ngày 29/11/2021 về việc tăng cường 

công tác phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành các bản án hình sự về 

tham nhũng, kinh tế.  

1 2  Đ nh     v ệc tổ chức thực h ện 

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thực hiện công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thể hiện trong nội dung các báo cáo: 

- Báo cáo số 144/BC-SNNPTNT ngày 03/3/2021 tổng kết Chiến lược quốc 

gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC (Kế 

hoạch thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng). 

- Báo cáo số 573/BC-SNNPTNT ngày 02/8/2021 về công tác phòng, chống 

tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo chỉ đạo của Thanh tra 

tỉnh tại Văn bản số 514/TTT-PCTN ngày 29/7/2021.   

- Báo cáo số 918/BC-SNNPTNT ngày 25/11/2021 tình hình thi hành pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. 

2  Đ nh     v ệc thực h ện c c   ện ph p ph n   n ừ  th m nh n  

 2.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo qu   ịnh tạ Đ  u 10 

của Luật  CTN năm 2018 

- Tài  h nh, ng n s  h  Căn cứ các quyết định phân bổ, giao dự toán thu chi 

ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở đã ban hành các quyết định công bố 

công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

gồm các Quyết định số: 511/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2020, 417/QĐ-SNNPTNT 
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ngày 05/10/2021, 114/QĐ-SNNPTNT ngày 05/3/2021, 165/QĐ-SNNPTNT ngày 

09/4/2021, 167/QĐ-SNNPTNT ngày 13/4/2021, 177/QĐ-SNNPTNT ngày 16/4/2021, 

246/QĐ-SNNPTNT ngày 17/6/2021, 279/QĐ-SNNPTNT ngày 06/7/2021, 366/QĐ-

SNNPTNT ngày 24/8/2021, 430/QĐ-SNNPTNT ngày 08/10/2021, 413/QĐ-

SNNPTNT ngày 04/10/2021 và Quyết định số 404/QĐ-SNNPTNT ngày 27/9/2021. 

Các quyết định công bố công khai được gửi cho các đơn vị và niêm yết tại Văn 

phòng Sở và cổng thông tin điện tử của Sở. 

- V    ng t   tổ  hứ    n bộ: Công khai Thông báo số 636/TB-SNNPTNT 

ngày 23/8/2021 phê duyệt quy hoạch dự nguồn các chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai 

đoạn 2020-2025; Thông báo về việc phê duyệt quy hoạch dự nguồn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương, giai đoạn 2020-

2025 thuộc Chi cục Thủy sản, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn, Ban quản lý khai thác các cảng cá; Thông báo ứng cử viên đủ điều kiện tham 

gia thi tuyển và kết quả thi tuyển các chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng 

hộ đầu nguồn hồ Tân Giang. Công khai cơ cấu sắp  ếp tổ chức bộ máy của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 

11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 

- V    ng t   th nh tr : Công khai trên cổng thông tin điện tử Kế hoạch số 

42/KH-SNNPTNT ngày 26/3/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021; Báo cáo số 918/BC-SNNPTNT ngày 25/11/2021 tình hình thi hành pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021; Kết luận số: 

139/KL-SNNPTNT ngày 02/3/2021 và 313/KL-SNNPTNT ngày 05/5/2021 thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay 

thế tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu và thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử 

dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Về mua sắm công, đầu tư  ây dựng: Công khai trên cổng thông tin điện tử 

Thông báo số 440/TB-SNNPTNT ngày 21/6/2021 kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu số 1: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ 

rừng năm 2021; Thông báo số 690/TB-SNNPTNT ngày 09/9/2021 kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  ây dựng công trình Nạo vét đất lòng hồ chứa nước 

Lanh Ra,  ã Phước Vinh, huyện Ninh Phước; Quyết định số 330/QĐ-SNNPTNT 

ngày 17/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà soát diện 

tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng để cập nhật tỷ lệ che phủ rừng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.   

2.2   ết quả cả  c ch h nh ch nh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản  

chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 

năm 2021 như: Kế hoạch số 03/KH-SNNPTNT ngày 05/01/2021 về phát động 

https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/NewFolder/2020_LCT/QD%20430.pdf
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phong trào thi đua CCHC của Sở năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-SNNPTNT ngày 

31/01/2021 về kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021; Kế hoạch số 22/KH- 

SNNPTNT ngày 05/02/2021 về nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ hành chính công tại Sở; Kế hoạch số 69/KH- SNNPTNT ngày 17/6/2021 

về thực hiện nhiệm vụ cải thiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

tỉnh Ninh Thuận năm 2021; Công văn số 2656/SNNNPTNT-KH ngày 09/8/2021 

về việc thực hiện các hoạt động kết nối và CCHC trong việc giải quyết các kiến 

nghị của doanh nghiệp; Kế hoạch số 105/KH-SNNPTNT về CCHC giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch số 106/KH-SNNPTNT về chuyên đề phát động phong trào 

phát huy sáng kiến về công tác CCHC của Sở giai đoạn 2021-2025.  

Năm 2021, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành 5 văn bản QPPL, gồm 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 03 Quyết định 

của UBND tỉnh, cụ thể: Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của 

HĐND tỉnh kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 20/2017/QĐ-UBND ngày 

17/7/2017 và Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND 

tỉnh; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định 

chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 

của UBND tỉnh kéo dài hiệu lực thi hành Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 

15/8/2017 và Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/02/2019; Quyết định số 

72/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ 

khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025 và Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND 11/8/2021 của UBND tỉnh Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các TTHC tại địa chỉ: 

dichvucong.ninhthuan.gov.vn và phầm mềm  ử lý hồ sơ một cửa của tỉnh tại địa 

chỉ: hcc.ninhthuan.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh khi tra cứu thông tin về TTHC. Tiếp nhận và giải quyết 65.174 hồ 

sơ thủ tục hành chính liên quan đến l nh vực ngành quản lý tại Trung tâm dịch vụ 

hành chính công tỉnh, kết quả 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn, 

không có hồ sơ trễ hẹn. 

Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu 

UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy và được phê duyệt tại Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Kết quả trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của: Chi cục Thủy lợi 

(Quyết định số 85/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021), Chi cục Phát triển nông 

thôn (Quyết định số 86/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021). Thực hiện tinh giản 

biên chế đối với 05 trường hợp (01 trường hợp thuộc Cơ quan Sở, 01 trường hợp 

thuộc Chi cục Phát triển nông thôn, 03 trường hợp thuộc Chi cục Kiểm lâm). Trình 
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UBND tỉnh phê duyệt Đề án số 02/ĐA-SNNPTNT ngày 17/5/2021 về việc tinh 

giản biên chế năm 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Về đào tạo, bồi dư ng kiến thức, nghiệp vụ, cụ thể: Trung cấp LLCT không 

tập trung: 02; QLNN ngạch Chuyên viên cao cấp: 01; QLNN ngạch Chuyên viên 

chính: 09; QLNN ngạch Chuyên viên: 04; QLNN ngạch Cán sự: 01; Bồi dư ng 

Ngoại ngữ: 02 và Bồi dư ng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương: 02 công chức. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện và nâng cấp chất lượng mạng 

LAN trong nội bộ; đã kết nối Internet, sử dụng hộp thư điện tử và ứng dụng phần 

mềm vào công tác quản lý. Phần mềm Văn phòng điện tử TDOffice đã được áp dụng 

cho tất cả các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị đã sử dụng ổn định và hiệu quả phần 

mềm phục vụ quản lý văn bản và điều hành công việc. Trong năm, Sở đã số hóa 

22.898 văn bản đến và 6.513 văn bản đi. Toàn bộ văn bản, giấy mời, tài liệu... đều 

được Sở gửi qua hệ thống thư điện tử đến UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, đia phương 

và các đơn vị trực thuộc sở góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, nâng 

cao năng suất hiệu quả công việc. Triển khai việc sử dụng chữ ký điện tử cho Lãnh 

đạo Sở và một số Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở giúp cho việc gửi nhận văn bản 

điện tử được nhanh chóng, kịp thời. Ban hành Kế hoạch số 21/KH-SNNPTNT về 

triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

vào hoạt động cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT; thực hiện công bố lại Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 

389/QĐ-SNNPTNT ngày 10/9/2021 và tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Nhìn chung, về công tác cải cách hành chính Lãnh đạo Sở đã rất quan tâm chỉ 

đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ 

trọng tâm như: ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO,...; tổ chức cho các đơn vị trực thuộc Sở rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; triển khai giải quyết thủ tục hành chính 

theo đúng thời gian quy định. Công tác  ây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm; Bộ máy của Sở và các đơn vị trực 

thuộc liên tục củng cố, kiện toàn theo quy định; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 

năng lực công tác của đội ngũ cán bộ công chức được ngày được nâng lên. Đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm đào tạo, bồi dư ng, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và từng bước trẻ hóa. Công tác thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh.  

2 3   ết quả v ệc ban hành, thực h ện  ịnh mức  t  u chu n  chế  ộ 

Năm 2021, thông qua hội nghị cán bộ, công chức; Văn phòng Sở và 15 đơn 

vị trực thuộc Sở đã rà soát sửa đổi, bổ sung chế độ định mức, tiêu chuẩn phù hợp 

với thực tế, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 523/QĐ-SNNPTNT 

ngày 31/12/2020) về sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước theo Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
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chế độ chi hội nghị và Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (Quyết định số 326/QĐ-SNNPTNT ngày 13/08/2021) và Sở đã 

có Báo cáo số 794/BC-SNNPTNT ngày 21/10/2021 kết quả thực hiện Luật thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2.4.  ết quả k ểm so t  un   ột lợ   ch 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5457/UBND-TC 

DNC ngày 10/10/2021 về triển khai nội dung “kiểm soát  ung đột lợi ích” theo quy 

định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 

văn bản số 3840/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, 

Trưởng các phòng chuyên môn căn cứ vào Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018; Mục 3 Chương IV Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng, triển khai thực hiện nội dung “kiểm soát  ung đột lợi ích” tại đơn vị, phòng 

chuyên môn thuộc Sở. Đồng thời, Sở đã có Báo cáo số 961/BC-SNNPTNT ngày 

07/12/2021 kết quả thực hiện kiểm soát  ung đột lợi ích Kết quả: chưa phát hiện.  

2.5.  ết quả v ệc chu ển  ổ  vị tr  c n  t c củ  c n  ộ  c n  chức 

Về nội dung chuyển đổi vị trí trong tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thực 

hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

và Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện chuyển đổi 

các vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án các đơn vị đã 

 ây dựng và phê duyệt. Việc chuyển đổi vị trí công tác khách quan, dân chủ đã 

triển khai, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Trong 

năm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 31 trường hợp (Chi cục Kiểm lâm: 06, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 04, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 02, Chi 

cục Thủy sản: 02, Ban quản lý Rừng liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu: 17). 

2.6   ết quả k ểm so t t   sản  thu nhập 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 

989/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 

kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020 và Công văn số 130/TTT-PCTN 

ngày 03/3/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn lập danh sách, giao nhận Bản 

kê khai tài sản thu nhập lần đầu của năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNNPTNT ngày 11/01/2021 về việc thực 

hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2020 đối với cơ quan 

Sở; Kế hoạch số 32/KH-SNNPTNT ngày 11/3/2021 về việc triển khai thực hiện 
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kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 trong toàn ngành; Văn bản số 

58/SNNPTNT-TCCB ngày 08/01/2021 về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc; Biên bản ngày 17/02/2021 về việc niêm 

yết công khai danh sách CCVC kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 và Biên bản 

ngày 04/3/2021 về việc kết thúc việc niêm yết công khai danh sách kê khai tài sản, 

thu nhập tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. Tổng số người đã kê khai và 

công khai theo hình thức niêm yết tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 là 347 

người, hồ sơ đã bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Qua công tác tổ 

chức kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác thực hiện quy chế 

dân chủ và dân vận chính quyền, văn thư lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc Sở theo 

Kế hoạch số 83/KH-SNNPTNT ngày 14/9/2021 và Quyết định số 428/QĐ-

SNNPTNT ngày 07/10/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lồng 

ghép kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập của 05 đơn vị thuộc Sở, gồm các Chi cục: Kiểm lâm, Chăn nuôi và 

Thú y, Thủy sản và Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Ban 

quản lý Khai thác các cảng cá. 

Năm 2021, thực hiện văn bản số 6156/UBND-TCDNC ngày 11/11/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hằng năm của 

năm 2021; Công văn số 884/TTT-PCTN ngày 29/11/2021 của Thanh tra tỉnh về 

việc hướng dẫn một số nội dung kê khai tài sản, thu nhập của năm 2021. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 4406/SNNPTNT-TCHC  

ngày 30/11/2021 về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập bổ sung, hằng năm 

của năm 2021 và  ây dựng Kế hoạch số 109/KH-SNNPTNT ngày 07/12/2021 về 

việc thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2021; đồng 

thời có Báo cáo số 997/BC-SNNPTNT ngày 20/12/2021 kết quả triển khai thực 

hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 và Thông báo số 987/TB-

SNNPTNT ngày 16/12/2021 về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần 

đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; trong đó:  

- Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu 

nhập: 16/16; 

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm/ Số người đã kê khai tài 

sản, thu nhập hằng năm: 229/229 người; 

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung/ Số người đã kê khai tài 

sản, thu nhập bổ sung: 02/02 người; 

- Số người phải kê khai tài sản thu nhập lần đầu/ Số người đã kê khai tài sản, 

thu nhập lần đầu: 03/03 người (đây là những trường hợp mới được tuyển dụng vào 

02 đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y (02 người), Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Krông pha (01 người)); 

- Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được bàn giao cho cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập và đã được niêm yết công khai tại đơn vị: 234 bảng kê khai. 

2.7.  ết quả thực h ện Chỉ thị số 10/TT  n    22/4/2019 củ  Thủ tướn  

Ch nh phủ v  v ệc tăn  cườn   ử lý  n ăn chặn có h ệu quả tình trạn  nh n  
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nh ễu      ph  n h  cho n ườ  dân, doanh n h ệp tron    ả  qu ết c n  v ệc 

tron  năm 2021 

Sở đã  ây dựng Kế hoạch số 22/KH-SNNPTNT ngày 05/02/2021, nâng cao 

sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công tại Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, văn bản số 3738/SNNPTNT-TTr ngày 18/10/2021 về việc 

thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số PAPI - Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công và Sở đã có Báo cáo số 649/BC-SNNPTNT ngày 27/8/2021 kết quả 

khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị đối với việc cung cấp dịch vụ hành 

chính công tại Sở. Kết quả: trong quan hệ giải quyết công việc, không có phòng 

chức năng, đơn vị nào của Sở gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

và trong quá trình thực thi công vụ, không có công chức, viên chức nào gây phiền 

hà, khó khăn, thiếu tinh thần trách nhiệm khi quan hệ giải quyết công việc. 

3  Đ nh     v ệc ph t h ện và  ử lý th m nh n  

- Phát hiện hành vi tham nhũng: Không có 

+ Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, đơn vị: công tác tự kiểm tra 

nội bộ được chú trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tiêu cực, tham 

nhũng. Trong kỳ không có trường hợp nào vi phạm. 

+ Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng: qua kiểm tra, 

giám sát của cấp ủy, Đảng bộ chưa phát hiện hành vi tham nhũng  ảy ra. 

+ Qua hoạt động thanh tra: trong năm không có đơn vị nào, cá nhân nào vi 

phạm hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, quản lý, sử dụng tài chính, quản lý đầu tư  ây dựng cơ bản còn để 

một số tồn tại, sai sót đã được các Đoàn thanh tra, kiểm tra kiến nghị, qua đó Sở đã 

chỉ đạo các đơn vị có tồn tại, thiếu sót tiếp thu và nghiêm túc khắc phục tồn tại, 

thiếu sót các nội dung kiến nghị theo kết luận của Đoàn thanh tra. 

+ Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ qua giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, không có trường hợp vi phạm tham nhũng. 

- Việc xử lý tham nhũng: Không có 

- Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham 

nhũng: Không có 

- Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN: Không có 

4  Đ nh     v ệc thu hồ  t   sản th m nh n : 

 - Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính: Không có 

 - Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: Không có 

 5  Đ ểm tự   nh     c n  t c PCTN năm 2021 

 Căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ ban hành, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự chấm điểm: đạt 39 điểm/100 điểm. 

III  NH N   T   I N NGH  V  C NG T C  CTN 
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1. Đ nh     chun  v  c n  t c ph n   chốn  th m nh n  

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ 

đạo triển khai thực hiện thường xuyên đã mang lại hiệu quả tích cực. Tình hình 

PCTN trong ngành có bước chuyển biến tốt, trong năm không  ảy ra vụ việc tham 

nhũng; các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị đã chủ động hơn trong chỉ đạo, triển khai 

kịp thời các giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý  hành vi  tiêu cực, tham nhũng 

đã góp phần nâng cao uy tín, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, tình trạng tiêu cực, tham 

nhũng vẫn còn tiềm ẩn, các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trong 

khi thi hành nhiệm vụ có thể  ảy ra ở các l nh vực như: mua sắm công, đầu tư  ây 

dựng, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách  So với trước đây thì hiệu lực pháp luật 

trong mọi l nh vực và l nh vực phòng, chống tham nhũng có nâng lên, tình hình dư 

luận xã hội, tâm tư, hành động của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân đều đồng tình hưởng ứng thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng 

nên đã góp phần tạo ra hiệu quả tốt cho công tác đấu tranh PCTN trong thời gian tới. 

   n  h ,  h   hăn  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tuy được 

quan tâm và đạt một số hiệu quả nhất định, nhưng hình thức tuyên truyền chưa thật 

sự phong phú, hấp dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng 

chưa sâu, chưa tự phát hiện trường hợp nào tham nhũng. 

- Các đơn vị còn lúng túng trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

đối với các vị trí có tính đặc thù (như kế toán). 

Nguyên nhân: 

- Các công chức, viên chức ở các đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu về 

công tác PCTN tại các đơn vị trực thuộc Sở làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, một số 

chưa được đào tạo, bồi dư ng về công tác này.  

- Quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức có tính đặc thù như kế toán đơn vị, chưa có hướng dẫn cụ thể nên khó 

khăn khi áp dụng thực hiện. 

- Công tác PCTN luôn là l nh vực khó khăn, phức tạp, hành vi tham nhũng 

ngày càng tinh vi, khó phát hiện. 

    u t gi i ph p  

 - Tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

 - Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; công khai, minh 

bạch tài sản, thu nhập của người có ngh a vụ kê khai; công khai công tác quy 

hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ...  

- Tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 

theo Đề án phê duyệt vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
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đối với công chức, viên chức trong ngành. 

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, 

xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng  ảy ra trong ngành. 

 2    ến n hị: 

 - Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dư ng nghiệp vụ cho công chức làm công tác 

tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN để thực hiện tốt công tác này. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ trong công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

 Trên đây là báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thanh tra tỉnh  em  ét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: GI   Đ C 
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCCB, TTr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặn    m Cươn  
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 Ở N NG NGHIỆ  V   TNT                                                                 
 

 hụ lục: TỔNG H   ĐI   T  Đ NH GI  C NG T C PCTN NĂ  2021 
 

NỘI DUNG TIÊU CHÍ Đ NH GI  
Thang 

  ểm 

Đ ểm tự 

  nh     
Ghi chú 

TỔNG ĐI M (A+B+C+D) 100 39  

A. TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC XÂY D NG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V  

PCTN 
20 20 

 

A1  Đ nh     v ệc l nh  ạo, chỉ  ạo: 4 4  

A.1.1 Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN 1 1  

A.1.2  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 1 1  

A.1.3  Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN 1 1  

A1.4  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 1 1  

A 2 Đ nh     v ệc tổ chức thực hiện: 16 16  

A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN 4 4  

A.2.1.1 Ban hành k  ho ch triển khai 1 1  

A.2.1.2 K t qu  thực hiện  3 3  

A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 4 4  

A.2.2.1 Ban hành k  ho ch  1 1  

A.2.2.2 K t qu  thực hiện  3 3  

A.2.3 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 4 4  

A.2.3.1 Ban hành k  ho ch  1 1  

A.2.3.2 K t qu  thực hiện  3 3  

A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 2 2  

A.2.4.1 Ban hành k  ho ch  1 1  

A.2.4.2 K t qu  thực hiện  1 1  
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A.2.5 Việc tiếp công dân của Giám đốc Sở 2 2  

B  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC TH C HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THA  NH NG  30 19  

B.1 Công tác phòng ngừa TN tron  cơ qu n  tổ chức   ơn vị khu vực Nh  nước 25 19  

B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018 6 6  

B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2021) 2 2  

B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 2 2  

B.1.4 Kết quả kiểm soát  ung đột lợi ích (XĐLI) 4 2  

B.1.4.1 K t qu  triển khai thực hiện rà so t X LI 2 2  

B.1.4.2 K t qu  gi i quy t X LI  2 0  

B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 1 1  

B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)  6 5  

B.1.6.1 K  ho ch tổ chức thực hiện 1 1  

B.1.6.2 K t qu  kê khai TSTN lần đầu 2 2  

B.1.6.3 K t qu  công khai TSTN  2 2  

B.1.6.4 K t qu  xác minh TSTN  1 0  

B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg của TTg CP (Chỉ thị 10) 4 1  

B.1.7.1 K  ho ch triển  h i năm 2021 1 1  

B.1.7.2 Việc ti p nhận, xử lý ki n nghị, ph n ánh củ  người dân, doanh nghiệp 1 0  

B.1.7.3 K t qu  xử lý vi ph m Chỉ thị 10 2 0  

B.2  Công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài NN  5 -  

B.2.1 UBND tỉnh ban hành VB hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài NN 
1 - 

 

B.2.2 Kết quả xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài NN 
1 - 

 

B.2.3 Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 1 -  

B.2.4 Kết quả kiểm soát XĐLI trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 1 -  
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B.2.5 Kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 1 -  

C  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THA  NH NG  40 0  

C.1 Việc phát hiện h nh v  th m nh n  12 0  

C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 4 0  

C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo 4 0  

C.1.3 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử 4 0  

C.2 Việc xử lý th m nh n  20 0  

C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân 5 0  

C.2.1.1 K t qu  xử lý kỷ luật, xử ph t hành  h nh đối với tổ chức 2.5 0  

C.2.1.2 K t qu  xử lý kỷ luật hành  h nh đối với cá nhân  2.5 0  

C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng 7.5 0  

C.2.2.1 K t qu  xử lý qu  đi u tra 2.5 0  

C.2.2.2 K t qu  xử lý qua truy tố 2.5 0  

C.2.2.3 K t qu  xử lý qua xét xử 2.5 0  

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng. 

7.5 0  

C.2.3.1 Hình thức khiển trách   2.5 0  

C.2.3.2 Hình thức c nh cáo 2.5 0  

C.2.3.3 Hình thức cách chức 2.5 0  

C.3 Số lượng ti n, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện c c h nh v  th m nh n  1 0  

C4. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật v  PCTN 7 0  

C.4.1. K t qu  xử lý vi ph m trong thực hiện công khai minh b ch trong ho t động củ   ơ qu n, tổ chứ , đơn 

vị ( i u 81 - Nghị định 59/2019/N -CP) 
1 0 

 

C.4.2. K t qu  xử lý vi ph m quy định v  ch  độ, định mức, tiêu chuẩn ( i u 82 - Nghị định 59/2019/N -CP) 1 0  

C.4.3. K t qu  xử lý vi ph m quy tắc ứng xử củ  người có chức vụ, quy n h n trong  ơ qu n, tổ chứ , đơn vị 

( i u 83 - Nghị định 59/2019/N -CP) 
1 0 
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C.4.4. K t qu  xử lý vi ph m định v   ung đột lợi   h ( i u 84 - Nghị định 59/2019/N -CP) 1 0  

C.4.5. K t qu  xử lý vi ph m định v  chuyển đổi vị trí công tác 1 0  

C.4.6. K t qu  xử lý vi ph m quy định v  báo cáo, xử lý báo cáo v  hành vi th m nhũng ( i u 85 - Nghị định 

59/2019/N -CP) 
1 0 

 

C.4.7. K t qu  xử lý hành vi vi ph m đối với người kê khai TSTN và xử lý hành vi vi ph m khác trong kiểm 

so t TSTN ( i u 20, 21 - Nghị định 130/2020/N -CP) 
1 0 

 

D  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THA  NH NG 10 0  

D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính 5 0  

D.2 Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp 5 0  
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 Ở N NG NGHIỆ  V   TNT 

Phụ lục: 

THU  T  INH T  Đ NH GI  C NG T C  H NG CH NG THA  NH NG NĂ  2021 

 

TÊN TIÊU CHÍ Đ NH GI  Đ ểm C CH TÍNH ĐI   

Đ ểm 

tự 

  nh 

    

T I LIỆU     LIỆU  INH CHỨNG 

A  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC XÂY D NG 

VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP 

LU T V  PCTN  

20  20  

A1  Đ nh     v ệc l nh  ạo, chỉ  ạo: 4  4  

A.1.1 Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về PCTN 
1 

Có VB chỉ đạo hoặc KH triển 

khai: 1điểm 
1 

- Kế hoạch số 42/KH-SNNPTNT ngày 26/3/2021 công 

tác PCTN năm 2021. 

- Kế hoạch số 55/KH-SNNPTNT ngày 07/5/2021 thực 

hiện Chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, 

lãng phí 2021 của Tỉnh ủy 

- Kế hoạch số 98/KH-SNNPTNT ngày 01/11/2021 tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

A.1.2 Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
1 

Có VB chỉ đạo hoặc KH triển 

khai: 1điểm 
1 

- Kế hoạch số 01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL  

A.1.3 Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp 

luật về PCTN 
1 

Có VB chỉ đạo hoặc KH triển 

khai: 1điểm 
1 

- Kế hoạch số 35/KH-SNNPTNT ngày 17/3/2021 tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2021. 

- Kế hoạch số 14/KH-SNNPTNT ngày 21/01/2021 về 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021. 

A1.4 Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
1 

Có VB chỉ đạo hoặc KH triển 

khai: 1điểm 
1 

- Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 về triển 

khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. 

A 2 Đ nh     v ệc tổ chức thực hiện:  16  16  

A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn 

thiện chính sách pháp luật về PCTN 
4  4  
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A.2.1.1 Ban hành kế hoạch triển khai 1 

(Số sở, ngành, huyện ban hành 

KH, VB triển khai/ Tổng số sở, 

ngành, huyện thuộc UBND tỉnh) 

x 1 

1 

- Kế hoạch số 108/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 triển 

khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 

- Kế hoạch số 109/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 

triển khai công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021. 

A.2.1.2 Kết quả thực hiện  3 
(Số sở, ngành, huyện ban hành KH, 

VB triển khai/ Tổng số sở, ngành, 

huyện thuộc UBND tỉnh) x 3 
3 

Báo cáo số 918/BC-SNNPTNT ngày 25/11/2021 tình hình 

thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 

và 9 tháng đầu năm 2021 

A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
4  4  

A.2.2.1 Ban hành kế hoạch  1 

(Số sở, ngành, huyện ban hành 

KH, VB triển khai/ Tổng số sở, 

ngành, huyện thuộc UBND tỉnh) 

x 1 

1 

- Kế hoạch số 01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. 

- Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL  

A.2.2.2 Kết quả thực hiện  3 
(Số sở, ngành, huyện ban hành KH, 

VB triển khai/ Tổng số sở, ngành, 

huyện thuộc UBND tỉnh) x 3 
3 

Báo cáo số 25/BC-SNNPTNT ngày 14/01/2022 về kết quả 

rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021. 

A.2.3 Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN. 
4  4  

A.2.3.1 Ban hành kế hoạch  1 
(Số sở, ngành, huyện ban hành KH, 

VB triển khai/ Tổng số sở, ngành, 

huyện thuộc UBND tỉnh) x 1 
1 

Kế hoạch số 66/KH-SNNPTNT ngày 04/6/2021 thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 

A.2.3.2 Kết quả thực hiện  3 
(Số sở, ngành, huyện ban hành KH, 

VB triển khai/ Tổng số sở, ngành, 

huyện thuộc UBND tỉnh) x 3 

3 

- Báo cáo số 425/BC-SNNPTNT ngày 16/6/2021 kết quả 

thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 

theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

- Báo cáo số 873/BC-SNNPTNT ngày 12/11/2021 kết quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 

A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
2  2  

A.2.4.1 Ban hành kế hoạch  1 
(Số sở, ngành, huyện ban hành KH, 

VB triển khai/ Tổng số sở, ngành, 

huyện thuộc UBND tỉnh) x 1 

1 
Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 triển khai 

công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 

A.2.4.2 Kết quả thực hiện  1 
(Số sở, ngành, huyện ban hành KH, 

VB triển khai/ Tổng số sở, ngành, 
1 

Báo cáo số 912/BC-SNNPTNT ngày 24/11/2021 kết quả 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
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huyện thuộc UBND tỉnh) x 1 năm 2021 

A.2.5 Việc tiếp công dân của Giám đốc Sở 2 
(Số tháng ti p công dân/ 12 

tháng) x 2 
2 

- Thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 1 đến tháng 12 

năm 2021 của Giám đốc Sở 

- Báo cáo số 932/BC-SNNPTNT ngày 20/11/2021 kết quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết KN, tố cáo năm 2021. 

B  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC TH C 

HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

THA  NH NG  

30  19 
 

B.1 Công tác phòng ngừ  th m nh n  tron  

cơ qu n  tổ chức   ơn vị khu vực Nh  nước 
25  19  

B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch 

theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018 
6 

Mỗi sở, ngành, quận, huyện 

công khai thi u 1 nội dung theo 

quy định t i  i u 10 Luật PCTN 

2018 bị trừ 0,2 điểm 

6 

- Ban hành 12 quyết định công bố công khai dự toán ngân 

sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, gồm các Quyết định số: 511/QĐ-SNNPTNT ngày 

30/12/2020, 417/QĐ-SNNPTNT ngày 05/10/2021, 

114/QĐ-SNNPTNT ngày 05/3/2021, 165/QĐ-SNNPTNT 

ngày 09/4/2021, 167/QĐ-SNNPTNT ngày 13/4/2021, 

177/QĐ-SNNPTNT ngày 16/4/2021, 246/QĐ-SNNPTNT 

ngày 17/6/2021, 279/QĐ-SNNPTNT ngày 06/7/2021, 

366/QĐ-SNNPTNT ngày 24/8/2021, 430/QĐ-SNNPTNT 

ngày 08/10/2021, 413/QĐ-SNNPTNT ngày 04/10/2021 và 

Quyết định số 404/QĐ-SNNPTNT ngày 27/9/2021. 

- Quyết định số 431/QĐ-SNNPTNT ngày 08/10/2021 về 

việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

- Thông báo số 636/TB-SNNPTNT ngày 23/8/2021 phê 

duyệt quy hoạch dự nguồn các chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2025 

- Thông báo số 355/TB-SNNPTNT ngày 25/5/2021 ứng 

viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành 

động trước khi  em  ét, điều động, bổ nhiệm chức danh 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

- Kế hoạch số 114/KH-SNNPTNT ngày 15/12/2021 tuyển 

dụng công chức không qua thi tuyển về làm việc tại cơ 

https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/NewFolder/2020_LCT/QD%20430.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/NewFolder/2020_LCT/QD%20430.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Phong%20chong%20tham%20nhung/Ke%20Hoach%20114.pdf


19 

 

 

quan Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 

- Thông báo số 231/TB-SNNPTNT ngày 31/3/2021 về kết 

quả  thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm KN 

- Thông báo số 753/TB-SNNPTNT ngày 05/10/2021 ứng 

viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành 

động trước khi xem xét bổ nhiệm lại các chức danh 

Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở. 

- Thông báo số 440/TB-SNNPTNT ngày 21/6/2021 kết quả 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm trang phục cho 

lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2021 

- Thông báo số 690/TB-SNNPTNT ngày 09/9/2021kết quả 

thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 

Nạo vét đất lòng hồ chứa nước Lanh Ra,  ã Phước Vinh, 

huyện Ninh Phước 

- Quyết định số 330/QĐ-SNNPTNT ngày 17/8/2021 về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà soát 

diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng để cập 

nhật tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

- Kết luận thanh tra số 139/KL-SNNPTNT ngày 02/3/2021 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực 

hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế tại Ban quản lý rừng 

phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu  

- Kết luận thanh tra số 313/KL-SNNPTNT ngày 

05/5/2021và thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng các 

nguồn kinh phí tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2021) 2 

 iểm số c i cách hành chính do 

Bộ Nội vụ công bố (PAR index 

2021). ( iểm PAR của UBND 

tỉnh năm 2021) x 2/100% 

2 

- Kế hoạch số 13/KH-SNNPTNT ngày 19/01/2021 cải 

cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Báo cáo số 956/BC-SNNPTNT ngày 06/12/2021  kết quả 

thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. 

B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định 

mức, chế độ, tiêu chuẩn  
2 

(Số sở, ngành, quận, huyện kiểm 

tra việc thực hiện  M, C , TC/ 

Tổng số sở, ngành, quận, huyện  

thuộc UBND tỉnh) x 2 

2 

- Quyết định số 523/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2020 ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ  về sử dụng kinh phí nguồn 

ngân sách nhà nước 

- Quyết định số 326/QĐ-SNNPTNT ngày 13/08/2021 ban 

hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Sở Nông 
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nghiệp và PTNT 

- Báo cáo số 794/BC-SNNPTNT ngày 21/10/2021 kết quả 

thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 

2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

B.1.4 Kết quả kiểm soát  ung đột lợi ích (XĐLI) 4  2  

B.1.4.1 Kết quả triển khai thực hiện rà soát 

XĐLI 
2 

(Số sở, ngành, quận, huyện tổ chức 

rà soát/ Tổng số sở, ngành, quận, 

huyện thuộc UBND tỉnh) x 2 

2 

- Văn bản số 3840/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 triển 

khai thực hiện nội dung “kiểm soát  ung đột lợi ích” tại 

đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Báo cáo số 961/BC-SNNPTNT ngày 07/12/2021 kết quả 

thực hiện kiểm soát  ung đột lợi ích 

B.1.4.2 Kết quả giải quyết XĐLI  2 

Gi i quy t một vụ   ược tính 1 

điểm 

Gi i quy t hai vụ   ược tính 1,5 

điểm 

Gi i quy t từ ba vụ trở lên: 

 ượ  t nh 2,0 điểm. 

0 Không có 

B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của 

cán bộ, công chức, viên chức 
1 

(Số sở, ngành, quận, huyện tổng 

hợp báo cáo/ Tổng số sở, ngành, 

quận, huyện thuộc UBND tỉnh) x 1 

1 
Báo cáo số 943/BC-SNNPTNT ngày 02/12/2021 công tác 

PCTN năm 2021 

B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập 

(TSTN)  
6  5 

 

B.1.6.1 Kế hoạch tổ chức thực hiện 1 
UBND tỉnh có ban hành KH 

thực hiện: 1 điểm. 
1 

Kế hoạch số 109/KH-SNNPTNT ngày 07/12/2021 về việc 

thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá 

nhân năm 2021 

B.1.6.2 Kết quả kê khai TSTN  2 
(Số người KK/ Tổng số người 

ph i KK) x 2 

(234/234) x 2 

2 
Báo cáo số 997/BC-SNNPTNT ngày 20/12/2021 kết quả 

triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 

năm 2021 

B.1.6.3 Kết quả công khai TSTN  2 
(Số b n đã CK/ Tổng số BKK) x 

2 

(234/234) x 2 
2 

Thông báo số 987/TB-SNNPTNT ngày 16/12/2021 về việc 

công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

B.1.6.3 Kết quả xác minh TSTN 1 

Năm 2021  hư     hướng dẫn 

thống nh t của TU v  xác minh 

TSTN, nên  hư  t nh điểm tiêu 

chí này  

0 
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B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 

22/4/2019 của TTg CP (Chỉ thị 10) 
4  1 

 

B.1.7.1 Kế hoạch triển khai năm 2021 1 
UBND tỉnh có ban hành KH 

thực hiện Chỉ thị 10 năm 2021: 

1 điểm 

1 

- Kế hoạch số 22/KH-SNNPTNT ngày 05/02/2021, nâng 

cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành 

chính công tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Văn bản số 3738/SNNPTNT-TTr ngày 18/10/2021 về 

việc thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số PAPI - Mục tiêu 

kiểm soát tham nhũng trong khu vực công  

- Văn bản số 2656/SNNNPTNT-KH ngày 09/8/2021 về 

việc thực hiện các hoạt động kết nối và CCHC trong việc 

giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp 

B.1.7.2  Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản 

ánh của người dân, doanh nghiệp 
1 

(Số ki n nghị, ph n ánh của 

người dân, doanh nghiệp đã 

được xử lý/ Tổng số ki n nghị, 

ph n ánh củ  người dân, doanh 

nghiệp đã ti p nhận) x 1 

0 

 

B.1.7.3 Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10 2 
(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người vi ph m) x 2 
0 Không có 

B.2  Công tác phòng ngừ  th m nh n  tron  

doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài NN  

Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín 

dụng và (3) tổ chức XH do Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ 

có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để 

hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh 

5  - - 

B.2.1 UBND tỉnh ban hành VB hướng dẫn thực 

hiện công tác phòng ngừa TN trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 

1 
UBND tỉnh    VB  hướng dẫn  

thực hiện  1 điểm  
- - 

B.2.2 Kết quả xây dựng, thực hiện quy tắc ứng 

xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, 

tổ chức khu vực ngoài NN 

1 

(Số cuộc thanh tra, kiểm tra DN, 

tổ chức khu vực ngoài NN v  

xây dựng, thực hiện QTUX,  ơ 

ch  kiểm tra nội bộ/ Tổng số 

DN, tổ chức khu vực ngoài NN 

trên địa bàn) x 1 

- - 
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B.2.3 Kết quả thực hiện các biện pháp công 

khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài NN 

1 

Số cuộc thanh tra, kiểm tra DN, 

tổ chức khu vực ngoài NN có 

thực hiện công khai, minh b ch/ 

Tổng số DN, tổ chức khu vực 

ngoài NN trên địa bàn) x 1 

- - 

B.2.4 Kết quả kiểm soát XĐLI trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 
1 

(Số cuộc thanh tra, kiểm tra DN, 

tổ chức khu vực ngoài NN có 

kiểm so t X LI,  ơ  h  kiểm tra 

nội bộ/ Tổng số DN, tổ chức khu 

vự  ngoài NN trên địa bàn) x 1 

- - 

B.2.5 Kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm của 

người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài NN 

1 

(Số cuộc thanh tra, kiểm tra DN, tổ 

chức khu vự  ngoài NN    quy định 

ch  độ trách nhiệm củ  người đứng 

đầu/ Tổng số DN, tổ chức khu vực 

ngoài NN trên địa bàn) x 1 

- - 

C  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC PHÁT 

HIỆN VÀ XỬ LÝ THA  NH NG  
40  0  

C.1 Việc phát hiện h nh v  th m nh n  12  0  

C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua 

kiểm tra, thanh tra, giám sát. 
4 

{(Số cuộc kiểm tra phát hiện 

hành vi có d u hiệu TN/ Tổng số 

cuộc kiểm tra thực hiện) + (Số 

cuộc giám sát phát hiện hành vi 

có d u hiệu TN/ Tổng số cuộc 

giám sát thực hiện) + (Số cuộc 

thanh tra phát hiện TN/ Tổng số 

cuộc thanh tra thực hiện)} x 4:3 

0 

- Các cuộc kiểm tra phát hiện hành vi có dấu hiệu 

TN: Không có 

- Các cuộc thanh tra phát hiện hành vi có dấu hiệu 

TN: Không có 

- Các cuộc giám sát phát hiện hành vi có dấu hiệu 

TN: Không có 

C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua 

phản ánh, tố cáo 
4 

{(Số tin ph n ánh phát hiện 

hành vi có d u hiệu TN/ Tổng số 

tin ph n ánh trong toàn tỉnh) + 

(Số đơn tố cáo phát hiện hành vi 

có d u hiệu TN/ Tổng số đơn tố 

cáo trong toàn tỉnh)} x 4:2  

0 

- Các tin phản ánh phát hiện hành vi có dấu hiệu 

TN: Không có 

- Các cuộc giải quyết tố cáo phát hiện hành vi có 

dấu hiệu TN: Không có 

 

C.1.3 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua 

điều tra, truy tố, xét xử 
4 

{(Số vụ  n TN được khởi tố/ 

Tổng số vụ việc liên quan TN (tố 

giác, tin báo tội ph m, ki n nghị 

khởi tố)) + (Số vụ  n Q  truy tố 

0 
Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố, 

 ét  ử trong năm 2021: Không có 
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TN/ Tổng số vụ  n đ  nghị truy 

tố liên quan TN) + (Số vụ án TN 

đư  r   ét  ử/ Tổng số vụ án 

ti p nhận liên quan TN)} x 4:3 

C.2 Việc xử lý th m nh n  20  0  

C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá 

nhân do để xảy ra tham nhũng 
5  0 

 

C.2.1.1 Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành 

chính đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng 
2,5 

(Số tổ chức bị xử lý KL hành 

 h nh do để x y ra TN/ Tổng số 

tổ chức phát hiện hành vi tham 

nhũng)   2,5 

0 

- Các tổ chức bị  ử lý KL hành chính do để  ảy ra 

TN: Không có 

- Tổng số tổ chức phát hiện hành vi tham nhũng: 

Không có 

C.2.1.2 Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với 

cá nhân có hành vi tham nhũng 
2,5 

(Số người có hành vi TN bị xử lý 

KL hành chính/ Tổng số người 

   hành vi TN đã ph t hiện) x 

2,5 

0 

- Danh sách người có hành vi TN bị  ử lý KL hành 

chính: Không có 

- Tổng số người có hành vi TN đã phát hiện: Không 

có 

C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi 

tham nhũng 
7,5  0 

 

C.2.2.1 Kết quả xử lý qua điều tra 2,5 

(Số người  ơ qu n đi u tr  đ  

nghị truy tố v  hành vi TN/ Tổng 

số người bị  ơ qu n đi u tra 

khởi tố trong các vụ án liên 

quan TN) x 2,5  

0 
Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố, 

 ét  ử trong năm 2020: Không có 

C.2.2.2 Kết quả xử lý qua truy tố 2,5 

(Số người do Viện KS truy tố v  

hành vi TN/ Tổng số người có hành 

vi TN bị  ơ qu n đi u tr  đ  nghị 

truy tố  v  hành vi TN) x 2,5 

0 
Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố, 

 ét  ử trong năm 2020: Không có 

C.2.2.3 Kết quả xử lý qua xét xử 2,5 
(Số người do Tòa án k t án tội 

ph m TN/ Tổng số người do Viện 

KS truy tố v  hành vi TN ) x 2,5 

0 
Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố, 

 ét  ử trong năm 2020: Không có 

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc 

tham nhũng. 

7,5  0 
Không có 

 

C.2.3.1 Hình thức khiển trách   2,5 (Số  ơ qu n đã  ử lý khiển trách 0 Không có 
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Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham 

nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việc mà người có 

hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình 

sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt 

tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù 

đến 3 năm) 

Người đứng đầu, c p phó của 

người đứng đầu/ Tổng số  ơ 

quan, tổ chứ , đơn vị để x y ra 

vụ việ  th m nhũng  t nghiêm 

trọng trên địa bàn) x 2,5 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

 

C.2.3.2 Hình thức cảnh cáo 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham 

nhũng nghiêm trọng (là vụ việc mà người có 

hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt 

tù từ 3 năm đến 7 năm) 

2,5 

(Số  ơ qu n đã  ử lý c nh cáo 

Người đứng đầu, c p phó của 

người đứng đầu/ Tổng số   ơ 

quan, tổ chứ , đơn vị để x y ra 

vụ việ  th m nhũng nghiêm 

trọng trên địa bàn) x 2,5 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có. 

C.2.3.3 Hình thức cách chức 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham 

nhũng rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham 

nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 

năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình) 

2,5 

(Số  ơ qu n đã  ử lý cách chức 

Người đứng đầu, c p phó của 

người đứng đầu/ Tổng số   ơ 

quan, tổ chứ , đơn vị để x y ra 

vụ việ  th m nhũng r t nghiêm 

trọng hoặ  đặc biệt nghiêm 

trọng trên địa bàn) x 2,5 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có. 

C.3 Số lượng ti n, tài sản kiến nghị thu hồi 

qua phát hiện c c h nh v  th m nh n  
1 

(Số lượng ti n, tài s n TN được 

ki n nghị thu hồi/ Tổng số ti n, 

tài s n đã ph t hiện TN) x 1 

0  

C.4. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm 

pháp luật v  PCTN 
7  0  

C.4.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện 

công khai minh bạch trong hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị (Điều 81 - Nghị định 

59/2019/NĐ-CP) 

1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có 

C.4.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn (Điều 82 - Nghị định 
1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 
0 Không có 
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59/2019/NĐ-CP) Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

C.4.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị (Điều 83 - Nghị định 59/2019/NĐ-

CP) 

1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có 

C.4.4. Kết quả xử lý vi phạm định về  ung đột 

lợi ích (Điều 84 - Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 
1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có 

C.4.5. Kết quả xử lý vi phạm định về chuyển đổi 

vị trí công tác 
1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 

Kh ng    trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có 

C.4.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo 

cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 

85 - Nghị định 59/2019/NĐ-CP) 

1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 

Không có trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có 

C.4.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với 

người kê khai TSTN và xử lý hành vi vi phạm 

khác trong kiểm soát TSTN (Điều 20, 21 - Nghị 

định 130/2020/NĐ-CP) 

1 

(Số người bị xử lý/ Tổng số 

người bị vi ph m) x 1 

Không có trường hợp xử lý: 0 

điểm. 

0 Không có 

D  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC THU HỒI 

TÀI SẢN THA  NH NG 
10  0  

D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính 5 

(Số ti n, tài s n đã thu hồi/ Tổng 

số ti n, tài s n ph i thu hồi (bao 

gồm c  số ti n, tài s n những 

năm trướ   hư  thu hồi được, 

tính t i kỳ đ nh gi ) qu  biện 

pháp hành chính) x 5 

0 Không có 

D.2 Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp 5 
(Số ti n, tài s n đã thu hồi/ Tổng 

số ti n, tài s n ph i thu hồi) x 5 
0 Không có 
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 Ở N NG NGHIỆ  V   TNT                                                                                                                                                       

 hụ lục 
DANH  ỤC T I LIỆU     LIỆU  INH CHỨNG  HỤC VỤ Đ NH GI  C NG T C PCTN NĂ  2021 

 

A  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC XÂY 

D NG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, 

PHÁP LU T V  PCTN 

TÀI LIỆU, S  LIỆU MINH CHỨNG 

(Sở, ban, ngành, quận, huyện ghi rõ tên, ngày th ng b n hành văn b n theo các mục 

tương từng bên cột trái) Nhấn Ctrl   Click để  em tài liệu 

Ghi chú 

A1  Đ nh     v ệc l nh  ạo, chỉ  ạo:   

A.1.1 Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về PCTN 

- Kế hoạch số 42/KH-SNNPTNT ngày 26/3/2021 công tác PCTN năm 2021. 

- Kế hoạch số 55/KH-SNNPTNT ngày 07/5/2021 thực hiện Chương trình công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo PCTN, lãng phí 2021 của Tỉnh ủy 

- Kế hoạch số 98/KH-SNNPTNT ngày 01/11/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ 

Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

 

A.1.2  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về 

PCTN 

- Kế hoạch số 01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021. 

- Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

 

A.1.3  Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về PCTN 

- Kế hoạch số 35/KH-SNNPTNT ngày 17/3/2021 tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. 

- Kế hoạch số 14/KH-SNNPTNT ngày 21/01/2021 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 

2021. 
 

A1.4  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 về triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2021. 
 

A 2 Đ nh     v ệc tổ chức thực hiện:   

A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn 

thiện chính sách pháp luật về PCTN 
  

A.2.1.1 Ban hành k  ho ch triển khai 

- Kế hoạch số 108/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát 

TTHC năm 2021 

- Kế hoạch số 109/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 triển khai công tác rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2021. 

 

A.2.1.2 K t qu  thực hiện 
Báo cáo số 918/BC-SNNPTNT ngày 25/11/2021 tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 
 

A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật về PCTN   

A.2.2.1 Ban hành k  ho ch - Kế hoạch số 01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm  

https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/2ddb49b7966944fdKH42.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/65c3e5a6d770122dKH-55.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/PCTN_11_2021/KH%20PCTN%2098.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/PCTN_11_2021/KH%20PCTN%2098.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/22b2e8b66a73a4fdKH-01.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/ac0489a2f5fa228dKH-02.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/ecf0a4e7481ca42dKH-35.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/d319dd3992cf61adKH-14.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/bb34cb0bfd1418ddKH-10.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/748fcdee979b070dKH-108-2020.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/fb9ab5add569c0adKH%20109(30.12.2020_16h46p07)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/d67c0d2b7d4782edBC-918.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/22b2e8b66a73a4fdKH-01.pdf
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2021. 

- Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

A.2.2.2 K t qu  thực hiện 
Báo cáo số 25/BC-SNNPTNT ngày 14/01/2022 về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

năm 2021. 
 

A.2.3 Thực hiện công tác tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 
  

A.2.3.1 Ban hành k  ho ch 
Kế hoạch số 66/KH-SNNPTNT ngày 04/6/2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 
 

A.2.3.2 K t qu  thực hiện 

- Báo cáo số 425/BC-SNNPTNT ngày 16/6/2021 kết quả thực hiện Chương trình PBGDPL giai 

đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

- Báo cáo số 873/BC-SNNPTNT ngày 12/11/2021 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2021 

 

A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN   

A.2.4.1 Ban hành k  ho ch 
Kế hoạch số 10/KH-SNNPTNT ngày 15/01/2021 về triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2021. 
 

A.2.4.2 K t qu  thực hiện 
Báo cáo số 912/BC-SNNPTNT ngày 24/11/2021 kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2021 
 

A.2.5 Việc tiếp công dân của Giám đốc Sở 

- Thông báo lịch tiếp công dân tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 năm 2021 của Giám đốc 

Sở 

- Báo cáo số 932/BC-SNNPTNT ngày 20/11/2021 kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, 

tố cáo năm 2021 

 

B  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC TH C 

HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

THA  NH NG 

  

B.1 Công tác phòng ngừ  th m nh n  tron  

cơ qu n  tổ chức   ơn vị khu vực Nh  nước 
  

B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch 

theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018 

- Ban hành 12 quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, gồm các Quyết định số: 511/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2020, 417/QĐ-

SNNPTNT ngày 05/10/2021, 114/QĐ-SNNPTNT ngày 05/3/2021, 165/QĐ-SNNPTNT ngày 

09/4/2021, 167/QĐ-SNNPTNT ngày 13/4/2021, 177/QĐ-SNNPTNT ngày 16/4/2021, 246/QĐ-

SNNPTNT ngày 17/6/2021, 279/QĐ-SNNPTNT ngày 06/7/2021, 366/QĐ-SNNPTNT ngày 

24/8/2021, 430/QĐ-SNNPTNT ngày 08/10/2021, 413/QĐ-SNNPTNT ngày 04/10/2021 và Quyết 

định số 404/QĐ-SNNPTNT ngày 27/9/2021 

 

https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/ac0489a2f5fa228dKH-02.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/f5456a5e77c174dBC-25-2022.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/56bb6ef803d2a33dKH-66.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/bc347dd1dae74aadBC%20425(16.06.2021_08h52p45)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/9317a1a78ed69f8dBC-873.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/bb34cb0bfd1418ddKH-10.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/ace449d2a333828dBC-912.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Cong%20khai%20tai%20chinh%202021/DT11958-1609309744236_dkcuong-30-12-2020_13h49p45(30.12.2020_15h09p55)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/TB%20307(01.02.2021_14h45p11)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/TB%20139.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/TB_222.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/TB_308.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021_2/TB%20373(02.06.2021_07h47p34)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Lichtiep_cong%20dan_thang7.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Cong%20khai%20tai%20chinh%202021/lich%20TCD%20thang%20%CC%818_dkcuong-28-07-2021_14h37p34(02.08.2021_13h59p05)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Phong%20chong%20tham%20nhung/lich%20TCD%20thang%209_dkcuong-30-08-2021_11h06p15(30.08.2021_14h03p57)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Phong%20chong%20tham%20nhung/Lich%20TCD%20thang%2010_dkcuong-29-09-2021_07h59p05(29.09.2021_10h07p43)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Phong%20chong%20tham%20nhung/Lich%20TCD%20thang%2011_dkcuong-29-10-2021_17h21p49(29.10.2021_17h36p06)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Phong%20chong%20tham%20nhung/lich%20TCD%20thang%2012_dkcuong-03-12-2021_09h25p54(03.12.2021_10h30p54)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/cb9d3cddb0b7e61dBC%20932.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Cong%20khai%20tai%20chinh%202021/QD%20511.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/e74dd1ec095c5aadQD-417(05.10.2021_17h00p29)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/e74dd1ec095c5aadQD-417(05.10.2021_17h00p29)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/QD%20114(05.03.2021_09h11p40)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/QD%20165(12.04.2021_10h20p21)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/effdee91c1751ffdQD%20167.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/177_QD_SNNPTNT.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021_2/QD%20246.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021_2/QD%20246.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021_2/QD%20279(06.07.2021_14h01p33)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/BC/QD%20366.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/NewFolder/2020_LCT/QD%20430.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/NewFolder/2020_LCT/QD%20413(04.10.2021_16h00p57)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/4dfddfd9cddebe8dQD-404(27.09.2021_17h16p42)_signed.pdf
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- Quyết định số 431/QĐ-SNNPTNT ngày 08/10/2021 về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở 

và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thông báo số 636/TB-SNNPTNT ngày 23/8/2021 phê duyệt quy hoạch dự nguồn các chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai 

đoạn 2020-2025 

- Thông báo số 355/TB-SNNPTNT ngày 25/5/2021 ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá 

Chương trình hành động trước khi  em  ét, điều động, bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm 

- Kế hoạch số 114/KH-SNNPTNT ngày 15/12/2021 tuyển dụng công chức không qua thi tuyển về 

làm việc tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 

- Thông báo số 231/TB-SNNPTNT ngày 31/3/2021 về kết quả  thi tuyển chức danh Phó Giám đốc 

Trung tâm KN 

- Thông báo số 753/TB-SNNPTNT ngày 05/10/2021 ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá 

Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc 

Sở. 

- Thông báo số 440/TB-SNNPTNT ngày 21/6/2021 kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua 

sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2021 

- Thông báo số 690/TB-SNNPTNT ngày 09/9/2021 kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng công trình Nạo vét đất lòng hồ chứa nước Lanh Ra,  ã Phước Vinh, huyện Ninh Phước 

- Quyết định số 330/QĐ-SNNPTNT ngày 17/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu Rà soát diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng để cập nhật tỷ lệ che phủ rừng 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

- Kết luận thanh tra số 139/KL-SNNPTNT ngày 02/3/2021 thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn 

liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu 

- Kết luận thanh tra số 313/KL-SNNPTNT ngày 05/5/2021 thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Chăn nuôi và TY 

B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2021) 

- Kế hoạch số 13/KH-SNNPTNT ngày 19/01/2021 cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Báo cáo số 956/BC-SNNPTNT ngày 06/12/2021 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2021. 

 

B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định 

mức, chế độ, tiêu chuẩn 

- Quyết định số 523/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2020 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ về sử dụng 

kinh phí nguồn ngân sách nhà nước 

- Quyết định số 326/QĐ-SNNPTNT ngày 13/08/2021 ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản 

công của Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Báo cáo số 794/BC-SNNPTNT ngày 21/10/2021 kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm 

 

https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/NewFolder/2020_LCT/QD%20431(09.10.2021_17h22p37)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/292e8f8e3ab0e9bdTB-636.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/TB%20355.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Phong%20chong%20tham%20nhung/Ke%20Hoach%20114.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/44b4d1d9d700afadTB-231.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/672e6844c8ebc9cdTB-753.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/6c0694dd9ef16c6dTB%20440(21.06.2021_14h06p48)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/d5b5580c6828fd6dTB%20690.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/3bd389fdeb8ceefdQD_330_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/KLTTra%20139.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/LCTT%202021/KLTTra%20313.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/9aad84b42c8c3f3dKH-13.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/2add6fd6c7ee116dBC-956.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Cong%20khai%20tai%20chinh%202021/Quyet%20dinh%20523.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/Cong%20khai%20tai%20chinh%202021/QD_326_SNNPTNT.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/dd097ab9d9d19f6dBC-794_BC-SNNPTNT(21.10.2021_10h19p09)_signed.pdf
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chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

B.1.4 Kết quả kiểm soát  ung đột lợi ích 

(XĐLI) 
  

B.1.4.1 K t qu  triển khai thực hiện rà soát 

X LI 

- Văn bản số 3840/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 triển khai thực hiện nội dung “kiểm soát xung 

đột lợi ích” tại đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Báo cáo số 961/BC-SNNPTNT ngày 07/12/2021 kết quả thực hiện kiểm soát  ung đột lợi ích 
 

B.1.4.2 K t qu  gi i quy t X LI Không có  

B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác 

của cán bộ, công chức, viên chức 
Báo cáo số 943/BC-SNNPTNT ngày 02/12/2021 công tác PCTN năm 2021  

B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập 

(TSTN) 
  

B.1.6.1 K  ho ch tổ chức thực hiện 
Kế hoạch số 109/KH-SNNPTNT ngày 07/12/2021 về việc thực hiện việc kê khai và công khai tài 

sản, thu nhập cá nhân năm 2021 
 

B.1.6.2 K t qu  kê khai TSTN lần đầu 
Báo cáo số 997/BC-SNNPTNT ngày 20/12/2021 kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập năm 2021 
 

B.1.6.3 K t qu  công khai TSTN 
Thông báo số 987/TB-SNNPTNT ngày 16/12/2021 về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 
 

B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 

22/4/2019 của TTg CP (Chỉ thị 10)   

B.1.7.1 K  ho ch triển  h i năm 2021 

- Kế hoạch số 22/KH-SNNPTNT ngày 05/02/2021, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ hành chính công tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Văn bản số 3738/SNNPTNT-TTr ngày 18/10/2021 về việc thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số 

PAPI - Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

- Văn bản số 2656/SNNNPTNT-KH ngày 09/8/2021 về việc thực hiện các hoạt động kết nối và 

CCHC trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp 

 

B.1.7.2  Việc ti p nhận, xử lý ki n nghị, ph n 

ánh củ  người dân, doanh nghiệp 
  

B.1.7.3 K t qu  xử lý vi ph m Chỉ thị 10   

B.2  Công tác phòng ngừ  th m nh n  tron  

doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài NN 
Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín 

dụng và (3) tổ chức XH do Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều 

-  

https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/aed62c4b4e29fa0d3840.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/2c1ba1d221a0134dBC-961.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt/Admin/PCTN_11_2021/BC%20943%20(Trang%20TT%20CQ).pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/f13a892689ed8d8dKH-%20109(13.12.2021_15h32p17)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/ea3f20eeae51dcadBC-%20997(20.12.2021_15h08p55)_signed.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/624f67941613a3ddTB-%20987.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/b71101131747bcddKH-35.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/d8af94ebeecbdf4d3738.pdf
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2022-05/1a5b0fbcb4ec901d2656.pdf
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lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân 

để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh 

B.2.1 UBND tỉnh ban hành VB hướng dẫn thực 

hiện công tác phòng ngừa TN trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 

-  

B.2.2 Kết quả xây dựng, thực hiện quy tắc ứng 

xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài NN 

-  

B.2.3 Kết quả thực hiện các biện pháp công 

khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài NN 

-  

B.2.4 Kết quả kiểm soát XĐLI trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN 
-  

B.2.5 Kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm của 

người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài NN 

-  

C  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC PHÁT 

HIỆN VÀ XỬ LÝ THA  NH NG 
  

C.1 Việc phát hiện h nh v  th m nh n    

C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

- Các cuộc kiểm tra phát hiện hành vi có dấu hiệu TN: Không có 

- Các cuộc thanh tra phát hiện hành vi có dấu hiệu TN: Không có 

- Các cuộc giám sát phát hiện hành vi có dấu hiệu TN: Không có 

 

C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua phản ánh, tố cáo 

- Các tin phản ánh phát hiện hành vi có dấu hiệu TN: Không có 

- Các cuộc giải quyết tố cáo phát hiện hành vi có dấu hiệu TN: Không có 
 

C.1.3 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng 

qua điều tra, truy tố, xét xử 
Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố,  ét  ử trong năm 2021: Không có  

C.2 Việc xử lý th m nh n    

C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá 

nhân do để xảy ra tham nhũng 
  

C.2.1.1 K t qu  xử lý kỷ luật, xử ph t hành 

 h nh đối với tổ chức do để x y r  th m nhũng 

- Các tổ chức bị  ử lý KL hành chính do để  ảy ra TN: Không có 

- Tổng số tổ chức phát hiện hành vi tham nhũng: Không có 
 

C.2.1.2 K t qu  xử lý kỷ luật hành  h nh đối 

với    nh n    hành vi th m nhũng 

- Danh sách người có hành vi TN bị  ử lý KL hành chính: Không có 

- Tổng số người có hành vi TN đã phát hiện: Không có 
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C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi 

tham nhũng 
  

C.2.2.1 K t qu  xử lý qu  đi u tra Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố,  ét  ử trong năm 2020: Không có  

C.2.2.2 K t qu  xử lý qua truy tố Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố,  ét  ử trong năm 2020: Không có  

C.2.2.3 K t qu  xử lý qua xét xử Kết quả thực hiện của các cơ quan điều tra, truy tố,  ét  ử trong năm 2020: Không có  

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ 

việc tham nhũng. 

Không có 

 
 

C.2.3.1 Hình thức khiển trách 

Người đứng đầu, c p phó củ  người đứng đầu 

 ơ qu n, tổ chứ , đơn vị để x y ra vụ việc tham 

nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việ  mà người có 

hành vi th m nhũng  hư  đ n mức bị xử lý hình 

sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức ph t 

ti n, ph t c i t o không giam giữ hoặc ph t tù 

đ n 3 năm) 

Không có 

 
 

C.2.3.2 Hình thức c nh cáo 

Người đứng đầu, c p phó củ  người đứng đầu 

 ơ qu n, tổ chứ , đơn vị để x y ra vụ việc tham 

nhũng nghiêm trọng (là vụ việ  mà người có 

hành vi th m nhũng bị xử lý bằng hình thức 

ph t tù từ 3 năm đ n 7 năm) 

Không có.  

C.2.3.3 Hình thức cách chức 

Người đứng đầu, c p phó củ  người đứng đầu  ơ 

quan, tổ chứ , đơn vị để x y ra vụ việc tham 

nhũng r t nghiêm trọng hoặ  đặc biệt nghiêm 

trọng (là vụ việ  mà người có hành vi tham 

nhũng bị xử lý bằng hình thức ph t tù từ trên 15 

năm đ n 20 năm, tù  hung th n hoặc tử hình) 

Không có.  

C.3 Số lượng ti n, tài sản kiến nghị thu hồi 

qua phát hiện các hành vi th m nh n  
  

C.4. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm   
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pháp luật v  PCTN 

C.4.1. K t qu  xử lý vi ph m trong thực hiện 

công khai minh b ch trong ho t động củ   ơ 

quan, tổ chứ , đơn vị ( i u 81 - Nghị định 

59/2019/N -CP) 

Không có  

C.4.2. K t qu  xử lý vi ph m quy định v  ch  

độ, định mức, tiêu chuẩn ( i u 82 - Nghị định 

59/2019/N -CP) 

Không có  

C.4.3. K t qu  xử lý vi ph m quy tắc ứng xử 

củ  người có chức vụ, quy n h n trong  ơ 

quan, tổ chứ , đơn vị ( i u 83 - Nghị định 

59/2019/N -CP) 

Không có  

C.4.4. K t qu  xử lý vi ph m định v   ung đột 

lợi   h ( i u 84 - Nghị định 59/2019/N -CP) 
Không có  

C.4.5. K t qu  xử lý vi ph m định v  chuyển 

đổi vị trí công tác 
Không có  

C.4.6. K t qu  xử lý vi ph m quy định v  báo 

cáo, xử lý báo cáo v  hành vi th m nhũng 

( i u 85 - Nghị định 59/2019/N -CP) 

Không có  

C.4.7. K t qu  xử lý hành vi vi ph m đối với 

người kê khai TSTN và xử lý hành vi vi ph m 

khác trong kiểm so t TSTN ( i u 20, 21 - Nghị 

định 130/2020/N -CP) 

Không có  

D  TIÊU CHÍ Đ NH GI  VIỆC THU HỒI 

TÀI SẢN THA  NH NG 
  

D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính Không có  

D.2 Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp Không có  
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